
 

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC GD-ĐT 
 

Số:        /TB-HĐTDVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuần Giáo, ngày 17 tháng 4 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO  

Danh mục tài liệu ôn tập  vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức  

sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo 

Năm học 2022 - 2023 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh 

Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-SNV ngày 31/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo huyện Tuần Giáo; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần 

Giáo thông báo cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo về danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 (phỏng vấn), cụ thể như sau: 

1. Danh mục tài liệu đối với vị trí giáo viên mầm non hạng III, mã số 

V.07.02.26. 

2. Danh mục tài liệu đối với vị trí giáo viên tiểu học hạng III, mã số 

V.07.03.29. 

3. Danh mục tài liệu đối với vị trí giáo viên THCS hạng III, mã số 

V.07.04.32. 

 (Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần 

giáo, năm học 2022 - 2023, thông báo để thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp 

3248 17/04/2023



 

giáo dục và đào tạo được biết, thực hiện. Nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ với 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo 

(qua Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo) theo số điện thoại 02153.867.899 hoặc 

0367.745.181 nội dung trên để thí sinh biết và ôn tập./. 

 

Nơi nhận:    
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND, UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Thí sinh dự tuyển viên chức vòng 2; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Nguyễn Duy Lâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023 

Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTDVC ngày  17 /4/2023 của Hội 

đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo)  

 

Gồm các tài liệu: 

1. Luật Viên chức (được hợp nhất tại Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

2. Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội). 

3. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

4. Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Chương trình Giáo dục mầm non được hợp nhất tại Văn bản số 

01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023 

Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29  

Giáo viên dạy Văn hoá 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTDVC ngày      /4/2023 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo)  

 

Gồm các tài liệu: 

1. Luật Viên chức (được hợp nhất tại Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

2. Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội). 

3. Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-

BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, Ngữ văn (Tiếng Việt) cấp 

tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5. Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 - Tập 1, Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. 

6. Sách giáo khoa Toán 4 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023 

Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29  

Giáo viên dạy Tiếng Anh 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTDVC ngày      /4/2023 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo)  

 

Gồm các tài liệu: 

1. Luật Viên chức (được hợp nhất tại Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

2. Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội). 

3. Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-

BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh (cấp tiểu học) ban 

hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

5. Sách giáo khoa Tiếng Anh 4 - Tập 1, Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. 

6. Sách giáo khoa Tiếng Anh 5 - Tập 1, Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DANH MỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023 

Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29  

Giáo viên dạy Thể dục 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTDVC ngày      /4/2023 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo)  

 

Gồm các tài liệu: 

1. Luật Viên chức (được hợp nhất tại Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

2. Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội). 

3. Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-

BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất (cấp tiểu học) 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

5. Sách giáo viên Thể dục 4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

6. Sách giáo viên Thể dục 5, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023 

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III - Mã số V.07.04.32 

Giáo viên dạy Toán 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTDVC ngày      /4/2023 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo)  

 

Gồm các tài liệu: 

1. Luật Viên chức (được hợp nhất tại Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

2. Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội). 

3. Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (cấp THCS) ban hành kèm 

theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

5. Sách giáo khoa Toán 8 - Tập 1, Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

6. Sách giáo khoa Toán 9 - Tập 1, Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023 

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III - Mã số V.07.04.32 

Giáo viên dạy Ngữ văn 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTDVC ngày      /4/2023 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo)  

 

Gồm các tài liệu: 

1. Luật Viên chức (được hợp nhất tại Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

2. Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội). 

3. Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (cấp THCS) ban hành 

kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

5. Sách giáo khoa Ngữ văn 8 - Tập 1, Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam. 

6. Sách giáo khoa Ngữ văn 9 - Tập 1, Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023 

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III - Mã số V.07.04.32 

Giáo viên dạy Lịch sử 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTDVC ngày      /4/2023 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo)  

 

Gồm các tài liệu: 

1. Luật Viên chức (được hợp nhất tại Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

2. Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội). 

3. Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lý (cấp THCS) 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

5. Sách giáo khoa Lịch sử 8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

6. Sách giáo khoa Lịch sử 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023 

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III - Mã số V.07.04.32 

 Giáo viên dạy Tin học 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTDVC ngày      /4/2023 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo)  

 

Gồm các tài liệu: 

1. Luật Viên chức (được hợp nhất tại Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

2. Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội). 

3. Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học (cấp Trung học cơ sở) 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

5. Sách giáo khoa Tin học lớp 8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

6. Sách giáo khoa Tin học lớp 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023 

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III - Mã số V.07.04.32 

 Giáo viên dạy Mĩ thuật 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTDVC ngày      /4/2023 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo)  

 

Gồm các tài liệu: 

1. Luật Viên chức (được hợp nhất tại Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

2. Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội). 

3. Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật (cấp Trung học cơ sở) 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

5. Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

6. Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam./. 
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